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LUẬT SO SÁNH
(COMPARATIVE LAW)
1. Mã số học phần: 52.IL.009.2
2. Số tín chỉ: 
 2 tín chỉ
3. Thông tin giảng viên:

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khoa Luật - HVNG
	0976 057 276
	nlanhiir@yahoo.com


4. Trình độ:

        Dành cho sinh viên năm thứ ba
5. Phân bổ thời gian:
· Lên lớp:  12 tiết

· Thảo luận:  36 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
· Đã hoàn thành các môn học đại cương và cơ sở ngành
7. Mục tiêu của học phần: 

· Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới và sự vận hành của hệ thống pháp luật một số nước dưới góc độ so sánh.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
·  Khái niệm, sự ra đời và vai trò của Luật so sánh

· Các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới: Thông luật, dân luật, luật XHCN, luật Hồi giáo

· Hệ thống pháp luật một số nước: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung Quốc
· Liên hệ với Việt Nam
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp đầy đủ

· Tích cực tham gia thuyết trình và thảo luận
· Hoàn thành tốt các bài tập 
10. Tài liệu học tập: 

· PGS. TS. Nguyễn Đăng Dung, Tìm hiểu pháp luật: Luật hiến pháp đối chiếu, NXB TP HCM, 2001

· Werner Menski, Comparative law in a Global Context: The Legal systems of Asia and Africa, 2nd edition, Cambridge University Press, 2006, 696 tr.

· Peter de Cruz, Comparative law in a Changing World, 2nd edition, Cavendish Publishing ltd., London, 1999, 533 tr.
11. Tiêu chí đánh giá sinh viên:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Chuyên cần: dự lớp, thảo luận
	15%
	GV kiểm tra SV trong lớp

	Thảo luận
	35%
	Điểm của các giờ thực hành do giáo viên đánh giá

	Điểm thi kết thúc học phần
	50%
	Bài thi viết kết thúc học phần gồm phần thi câu hỏi lý thuyết (hoặc trắc nghiệm) và phần thi tình huống giả định. 


12. Thang điểm:

      + Thang điểm 10,0

      + Điểm đạt: Từ 4 trở lên 

13. Nội dung của học phần:
Bài 1: Khái quát về Luật so sánh (3 tiết lên lớp)

· Khái niệm Luật so sánh

· Sự hình thành và phát triển

· Quan hệ giữa Luật so sánh và một số ngành luật khác: Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế

· Mục đích, ý nghĩa của Luật so sánh

Bài 2: Một số hệ thống pháp luật lớn trên thế giới (12 tiết thảo luận)

Thuyết trình: Hệ thống Dân luật

· Nguồn gốc, tên gọi, đặc điểm, 

· nguồn, 

· hệ thống tư pháp…

Thuyết trình: Hệ thống Thông luật

· Nguồn gốc, tên gọi, đặc điểm, 

· Nguồn, 

· Hệ thống tư pháp…

Thảo luận: So sánh hai hệ thống Dân luật và Thông luật, bình luận về các ưu nhược điểm

Thuyết trình: Hệ thống luật XHCN

· Nguồn gốc, tên gọi, đặc điểm, 

· Nguồn, 

· Hệ thống tư pháp…

Thuyết trình: Hệ thống luật Hồi giáo

· Nguồn gốc, tên gọi, đặc điểm, 

· Nguồn, 

· Hệ thống tư pháp…

Bài 3: Hệ thống luật pháp một số nước (9 tiết lên lớp, 12 tiết thảo luận)

· Pháp luật Anh

· Pháp luật Hoa Kỳ

· Pháp luật Nga

· Pháp luật Pháp

· Pháp luật Nhật Bản

· Pháp luật Trung Quốc

Bài 4: Pháp luật các nước so sánh (12 tiết thảo luận)

Sinh viên thuyết trình trên cơ sở tự do lựa chọn chủ đề và đối tượng so sánh

· Luật dân sự so sánh

· Luật cạnh tranh so sánh

· Luật hình sự so sánh

· Luật thương mại so sánh

· So sánh tổ chức bộ máy tư pháp
· So sánh về vai trò của án lệ trong pháp luật các nước
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ

	Số buổi
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1
	Khái quát về Luật so sánh
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	2
	Một số hệ thống pháp luật lớn trên thế giới
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	3
	Một số hệ thống pháp luật lớn trên thế giới
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	4
	Một số hệ thống pháp luật lớn trên thế giới
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	5
	Một số hệ thống pháp luật lớn trên thế giới
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	6
	Hệ thống luật pháp một số nước
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	7
	Hệ thống luật pháp một số nước
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	8
	Hệ thống luật pháp một số nước
	3LT
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	9
	Thảo luận: Hệ thống luật pháp một số nước
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	10
	Thảo luận: Hệ thống luật pháp một số nước
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	11
	Thảo luận: Hệ thống luật pháp một số nước
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	12
	Thảo luận: Hệ thống luật pháp một số nước
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	13
	Pháp luật các nước so sánh
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	14
	Pháp luật các nước so sánh
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	15
	Pháp luật các nước so sánh
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học

	16
	Pháp luật các nước so sánh
	3TH
	Đọc trước giáo trình ghi trong danh mục tài liệu học tập và các tài liệu khác do giáo viên cung cấp cụ thể cho từng buổi học
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